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	SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN (39)

	
	

	1.
	Ông Thái Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An;

	2.
	Ông Phan Đức Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An;

	3.
	Ông Nguyễn Chí Nhâm, Chánh Thanh tra Thanh tra tỉnh Nghệ An;

	4.
	Ông Đinh Thanh Trí, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An;

	5.
	Ông Trần Nguyên Dương, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An;

	6.
	Ông Nguyễn Trọng Lộc, Trưởng ban Tuyên huấn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An;

	7.
	Ông Nguyễn Xuân Sinh, Chủ tịch UBND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

	8.
	Ông Nguyễn Trung Châu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

	9.
	Ông Thái Văn Nông, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;

	10.
	Bà Lê Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;

	11.
	Ông Trần Xuân Trung, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An;

	12.
	Ông Phạm Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An;

	13.
	Bà Phan Thị Trí, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An;

	14.
	Ông Nguyễn Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

	15.
	Ông Nguyễn Văn Trí, Trưởng phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;

	16.
	Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Trưởng phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;

	17.
	Bà Lê Thị Hà, Kế toán Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;

	18.
	Ông Trần Gia Lộc, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;

	19.
	Ông Nguyễn Công Lương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

	20.
	Ông Phan Xuân Thủy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

	21.
	Ông Lê Thanh Toàn, Trưởng phòng Tư pháp huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An;

	22.
	Ông Vương Đình Lương, Tổ viên Tổ Hòa giải khối 6, thị trấn Con Cuông, tỉnh nghệ An;

	23.
	Ông Lương Biên Cương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An;

	24.
	Ông Ngô Đức Thường, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An;

	25.
	Ông Đặng Khắc Lương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	26.
	Ông Đinh Công Diễn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	27.
	Ông Vũ Đình Phương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	28.
	Ông Hồ Bá Tiếp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

	29.
	Ông Lê Văn Từ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

	30.
	Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

	31.
	Ông Trần Văn Huỳnh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

	32.
	Ông Hoàng Ngọc Hùng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

	33.
	Ông Trương Xuân Hà, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

	34.
	Ông Nguyễn Đình Chính, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

	35.
	Ông Đậu Quốc Trọng, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

	36.
	Ông Phan Thanh Sơn, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An;

	37.
	Ông Hoàng Đình Hồng, Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An;

	38.
	Ông Nguyễn Ngọc Đính, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

	39.
	Ông Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

	
	

	
	SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM (13)

	
	

	40.
	Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam;

	41.
	Ông Nguyễn Ngọc Truyền, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam;

	42.
	Ông Trần Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Quảng Nam;

	43.
	Ông Trần Minh Thái, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam;

	44.
	Ông Đinh Mướk, Nguyên Trưởng Ban dân tộc tỉnh Quảng Nam;

	45.
	Ông Nguyễn Văn Điền, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam;

	46.
	Ông Lê Ngọc Kích, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam;

	47.
	Ông Trần Tám, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;

	48.
	Bà Trương Thị Kim Mai, Kế toán Phòng Công chứng số 1, tỉnh Quảng Nam;

	49.
	Ông Trần Văn Miên, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam;

	50.
	Ông Võ Nam Phước, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;

	51.
	Ông Nguyễn Quốc Hội, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;

	52.
	Bà Uân Thị Hà Tiên, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

	
	

	
	SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA (13)

	
	

	53.
	Ông Hoàng Văn Truyền, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	54.
	Ông Vũ Văn Gần, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa;

	55.
	Bà Nguyễn Thị Hạnh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;

	56.
	Bà Bùi Thị Uyên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;

	57.
	Bà Vũ Thị Thanh, Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	58.
	Bà Nguyễn Thị Thắm, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

	59.
	Bà Trịnh Thị Lê, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

	60.
	Bà Trần Thị Dung, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

	61.
	Ông Nguyễn Văn Thu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

	62.
	Ông Mai Đình Trường, Phó Trưởng phòng Tư pháp thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	63.
	Bà Lê Thị Hạnh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	64.
	Bà Vũ Thị Biên, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	65.
	Ông Lê Chí Khôi, Cán bộ phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa.

	
	

	
	SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮK LẮK (8)

	
	

	66.
	Ông Nguyễn Như Cầu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk;

	67.
	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;

	68.
	Ông Võ Thanh Phương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;

	69.
	Ông Nguyễn Phước Thanh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk;

	70.
	Bà Đặng Thị Bích Hồng, Công chức Phòng Tư pháp huyện M’Drăk, tỉnh Đắk Lắk;

	71.
	Ông Hồ Văn Năm, Trưởng phòng Tư pháp huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk;

	72.
	Ông Y Blun Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Nam, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk;

	73.
	Ông Nguyễn Quang Tri, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Krông Búk, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

	
	

	
	SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NGÃI (9)

	
	

	74.
	Ông Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi;

	75.
	Ông Võ Duy Liên, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

	76.
	Ông Đặng Văn Hùng, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

	77.
	Ông Đinh Duy Ca, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

	78.
	Ông Lê Ngọc Thạch, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi;

	79.
	Ông Hà Văn Thuộc, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi;

	80.
	Ông Tô Hùng Cường, Đội trưởng Giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi;

	81.
	Ông Nguyễn Văn Dĩ, Nguyên Phó Giám định viên trưởng, Tổ chức giám định pháp y tỉnh Quảng Ngãi;

	82.
	Ông Võ Văn Thoại, Phó Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi.

	
	

	
	SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM (12)

	
	

	83.
	Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum;

	84.
	Ông Nguyễn Hữu Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum;

	85.
	Ông Kring Ba, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum;

	86.
	Ông Nguyễn Hùng Cường, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Kon Tum;

	87.
	Ông Phan Văn Thế, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

	88.
	Ông Ngô Trường Sơn, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Kon Tum;

	89.
	Bà Siu H Bia, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum;

	90.
	Ông Vũ Đức Huy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, tỉnh Kon Tum;

	91.
	Bà Trần Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Kon Tum;

	92.
	Ông Nguyễn Xuân Truyền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Kon Tum;

	93.
	Thái Văn Hiến, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

	94.
	Nguyễn Thị Dung, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Kon Tum.

	
	

	
	SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH (2)

	
	

	95.
	Ông Lê Huấn, Nguyên Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Bình;

	96.
	Ông Lê Ngọc Lệ, Nguyên Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra, Thi hành án dân sự, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình.

	
	

	
	SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI (3)

	
	

	97.
	Ông Trương Văn Hoa, Trưởng phòng Tư pháp thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai;

	98.
	Bà Bùi Thị Nhị, Công chức phòng Tư pháp thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai;

	99.
	Ông Lê Minh Hiền, Uỷ viên Thường trực HĐND thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

	
	

	
	SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (4)

	
	

	100.
	Ông Ngô Văn Đức, Chánh Thanh tra quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng;

	101.
	Ông Nguyễn Thái Phiên, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng;

	102.
	Ông Đặng Công Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng;

	103.
	Ông Huỳnh Minh Chức, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng.

	
	

	
	SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH (7)

	
	

	104.
	Bà Nguyễn Thị Sang, Công chức Văn thư, lưu trữ, Phòng Công chứng số 2, tỉnh Bình Định;

	105.
	Bà Võ Thị Thơ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

	106.
	Ông Ngô Công Hoàng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định;

	107.
	Ông lê Văn Lang, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;

	108.
	Ông Mai Xuân Bưởi, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;

	109.
	Ông Nguyễn Thanh Tri, Chủ tịch UBND xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;

	110.
	Ông Nguyễn Tấn Đạt, Nguyên Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

	
	

	
	SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ TĨNH  (12)

	
	

	111.
	Ông Nguyễn Hoàng Cầm, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh;

	112.
	Ông Bùi Đắc Thế, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh;

	113.
	Ông Trần Danh Tương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh;

	114.
	Ông Phan Trung Thành, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh;

	115.
	Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh;

	116.
	Ông Trần Hồng Hải, Chánh tòa Dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;

	117.
	Ông Trần Thái Sơn, Trưởng phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh;

	118.
	Ông Đoàn Khắc Báu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

	119.
	Ông Trần Xuân Trà, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

	120.
	Ông Trần Hùng Cường, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

	121.
	Ông Nguyễn Tiến Dũng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;

	122.
	Ông Trần Châu Úc, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

	
	

	
	SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG TRỊ (21)

	
	

	123.
	Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;

	124.
	Ông Trần Lương Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị;

	125.
	Ông Nguyễn Thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

	126.
	Bà Dương Thị Thu Hà, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;

	127.
	Bà Võ Thị Thúy Hằng, Phó Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;

	128.
	Ông Nguyễn Đức Long, Lái xe Sở Tư pháp Quảng Trị;

	129.
	Ông Lê Chu, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;

	130.
	Ông Cổ Thế Chung, Trưởng phòng Tư pháp huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị;

	131.
	Ông H ồ Sỹ Kham, Luật sư, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị;

	132.
	Bà Võ Thị Sy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;

	133.
	Ông Nguyễn Đạo Khư, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;

	134.
	Bà Lê Thị Phương Mai, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;

	135.
	Bà Thái Thị Hường, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

	136.
	Bà Nguyễn Minh Huệ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

	137.
	Ông Nguyễn Văn Sơn, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị;

	138.
	Ông Trương Quý, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị;

	139.
	Ông Hồ Văn Lý (Pả Chổ), Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

	140.
	Ông Nguyễn Thế Tư, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

	141.
	Ông Hồ Ta Lộc, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Xy, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

	142.
	Bà Phan Thị Thiên Hà, Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

	143.
	Bà Đặng Thị Thanh Thủy, Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
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	144.
	Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế;

	145.
	Ông Vĩnh Thái, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế;

	146.
	Ông Trần Công Tư, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế;

	147.
	Bà Đặng Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế;

	148.
	Ông Hoàng Xuân Thiết, Văn phòng Luật sư Hoàng Xuân Thiết, Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế;

	149.
	Ông Phan Cán, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	150.
	Bà Trần Thị Hảo, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

	
	

	
	Tổng số: 150 cá nhân./.
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